BẢN PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN
THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ -BTP ngày 07/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỚI NĂM 2010: (71 VB, ĐA)
	TT
	TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN
	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
	LÃNH ĐẠO BỘ PHỤ TRÁCH
	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
PHỐI HỢP
	THỜI GIAN TRÌNH
	GHI CHÚ

	1. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Tư pháp. 
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Bộ trưởng 
Hà Hùng Cường


	Bộ Nội Vụ
	Quý I/2010
	Đã ban hành (TTLT số 02/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 11/02/2010)

	2. 
	Đề án nâng cao năng lực cán bộ Tư pháp cấp xã.
	
	
	Vụ Hành chính Tư pháp, Vụ Bổ trợ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật
	Tháng 6/2010
	

	3. 
	Quy chế phân cấp về công tác quản lý cán bộ. 
	
	
	
	Quý II/2010
	

	4. 
	Quy chế làm việc của Ban Cán sự.
	
	
	
	Quý II/2010
	

	5. 
	Đề án cơ cấu đội ngũ công chức viên chức cơ quan Bộ Tư pháp.
	
	
	
	Quý II/2010
	

	6. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	Vụ Các vấn đề chung về XDPL
	Bộ trưởng

Hà Hùng Cường
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 4/2010
	

	7. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án trình cấp có thẩm quyền 
	
	
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Quý I/2010
	Đã ban hành
(QĐ số 1011 ngày 05/4/2010)

	8. 
	Đề án giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp quản lý
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Bộ trưởng

Hà Hùng Cường
	Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ
	Quý I/2010
	

	9. 
	Thông tư hướng dẫn phân cấp quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự
	
	
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Tháng 4/2010
	

	10. 
	Thông tư hướng dẫn một số chế độ tài chính cho các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Bộ Tư pháp quản lý
	
	
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Quý II/2010
	

	11. 
	Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn về công tác thống kê ngành Tư pháp
	
	
	Văn phòng
	Quý II/2010
	

	12. 
	Đề án tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Thứ trưởng TT

Hoàng Thế Liên
	
	Quý II/2010
	

	13. 
	Chương trình hợp tác năm 2010 với Liên minh châu Âu trong khuôn khổ “Tiểu ban hợp tác Việt Nam - EC về xây dựng thể chế, cải cách hành chính, quản trị và nhân quyền”
	
	
	
	Quý II/2010
	

	14. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự
	
	
	Bộ Ngoại giao, TANDTC
	Quý II/2010
	

	15. 
	Thoả thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp với An- giê- ri
	
	
	
	Quý II/2010
	

	16. 
	Thoả thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp với Ca- dắc-xtan
	
	
	
	Quý II/2010
	

	17. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp (thay thế Quyết định số 1113/2005/QĐ- BTP)
	
	
	
	Quý II/2010
	

	18. 
	Đề án đổi mới mô hình quản lý các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp luật và tư pháp
	
	
	
	Quý II/2010
	

	19. 
	Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật về cải cách hệ thống tư pháp và pháp luật giai đoạn II do JICA (Nhật Bản) tài trợ giai đoạn 2011 - 2015
	
	
	
	Quý IV/2010
	

	20. 
	Đề án nghiên cứu kinh nghiệm của các nước châu Âu, đặc biệt của Đức về việc thực hiện các quy định của tổ chức thương mại quốc tế, đặc biệt là Hiệp định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
	Vụ Pháp luật quốc tế
	Thứ trưởng TT

Hoàng Thế Liên
	
	Quý II /2010


	

	21. 
	Quyết định của Bộ Tư pháp hướng dẫn về thẩm định văn bản quy phạm pháp luật
	Vụ Pháp luật Hình sự - hành chính
	Thứ trưởng TT

Hoàng Thế Liên
	- Vụ Các vấn đề chung về XDPL và các ĐV liên quan.
	Quý II/2010
	

	22. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Công an - TANDTC - Viện KSNDTC - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực môi trường, đất đai.
	
	
	- Vụ Các vấn đề chung về XDPL.

- Bộ Công an, TANDTC, VKSNDTC, Bộ Tài nguyên và Môi trường
	 Quý II/2010
	

	23. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Công an - TANDTC - VKSNDTC - Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực tài chính - kế toán, thuế.
	
	
	- Vụ Các vấn đề chung về XDPL, Vụ KH-TC

- Bộ Công an, TANDTC, VKSNDTC, Bộ Tài chính.
	 Quý III/2010
	

	24. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Công an - TANDTC - VKSNDTC - Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán.
	
	
	- Vụ Các vấn đề chung về XDPL, Vụ KH-TC

- Bộ Công an, TANDTC, VKSNDTC, Bộ Tài chính
	Quý III/2010
	

	25. 
	Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn về thể thức văn bản quy phạm pháp luật
	
	
	- Vụ Các vấn đề chung về XDPL;

- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
	Quý IV/2010
	

	26. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế đăng ký lưu giữ và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học ngành Tư pháp
	Viện khoa học pháp lý
	Thứ trưởng TT

Hoàng Thế Liên
	Vụ Các vấn đề chung về XDPL, Văn phòng 
	Quý II/2010
	

	27. 
	Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi chú vào Sổ đăng ký hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng
	Vụ Hành chính tư pháp
	Tháng 4/2010
	

	28. 
	Đề án thành lập đơn vị chuyên trách thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường
	Vụ Pháp luật Dân sự - kinh tế
	Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng
	- Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp);

- Bộ Nội vụ.
	Quý III/2010
	

	29. 
	Đề án củng cố và đổi mới Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp giai đoạn năm 2010 – 2020, định hướng đến năm 2030
	
	
	
	Quý III/2010
	

	30. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ - Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
	
	
	- Vụ PL Hình sự - hành chính 

- VPCP, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ
	Quý III/2010
	

	31.  
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu lý lịch tư pháp
	Vụ Hành chính tư pháp
	Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng
	Vụ PL Hình sự - hành chính, Vụ PL Dân sự - kinh tế, Cục Công nghệ thông tin
	Tháng 6/2010
	

	32. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - TANDTC - VKSNDTC - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp
	
	
	Vụ PL Hình sự- hành chính, Vụ PL Dân sự- kinh tế, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Các vấn đề chung về XDPL, Vụ PL Hình sự - HC
	Tháng 6/2010
	

	33. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ - Bộ Công an - Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn việc điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ cá nhân của công dân
	
	
	Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và đào tạo 
	Quý III/2010
	

	34. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em bị bỏ rơi
	Cục Con nuôi
	Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng
	- Vụ Hành chính tư pháp;

- Bộ Công an, Bộ Lao động -Thương Binh và Xã hội
	Quý III/2010
	

	35. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu trong lĩnh vực nuôi con nuôi
	
	
	Vụ Hành chính tư pháp, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Công nghệ thông tin
	Quý III/2010
	

	36. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn giới thiệu trẻ em được cho làm con nuôi người nước ngoài
	
	
	Vụ Hành chính tư pháp, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Quý III/2010
	

	37. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án kiện toàn và phát triển Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Thứ trưởng

 Đinh Trung Tụng
	Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch- Tài chính
	Quý II/2010
	

	38. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng
	- Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Bổ trợ tư pháp;

- Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên- Môi trường.
	Tháng 7/2010
	

	39. 
	Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm giai đoạn 2010- 2015, tầm nhìn đến năm 2020
	
	
	
	Quý II/2010
	

	40. 
	Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (thay thế Thông tư số 06/2006/TT- BTP, Thông tư số 03/2007/TT- BTP và Thông tư số 04/2007/TT- BTP)
	
	
	Vụ Các vấn đề chung về XDPL, Vụ PL Dân sự- kinh tế
	Tháng 7/2010
	

	41. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp- Bộ Tài chính thay thế Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT- BTC- BTP về kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật
	Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Thứ trưởng

 Đinh Trung Tụng
	 Vụ Các vấn đề chung về XDPL, Vụ PL Hình sự- hành chính, Vụ PL Dân sự- kinh tế, Vụ Kế hoạch- Tài chính; Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính)
	Quý III/2010
	

	42. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp- TANDTC- VKSNDTC, Bộ Quốc phòng hướng dẫn về giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
	Vụ Pháp luật Dân sự- kinh tế
	Thứ trưởng

Nguyễn Đức Chính
	- Tổng cục THADS, Vụ PLHình sự- hành chính

- TANDTC, VKSNDTC, Bộ Quốc phòng
	Quý II/2010
	

	43. 
	Thông tư về quản lý học viên sau khi được đào tạo theo Đề án 544 về đào tạo chuyên gia pháp luật, luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2008- 2010
	Vụ Bổ trợ tư pháp
	Thứ trưởng

Nguyễn Đức Chính
	
	Tháng 5/2010
	

	44. 
	Thông tư ban hành Quy chế đạo đức hành nghề công chứng
	
	
	Vụ Hành chính tư pháp
	Tháng 6/2010
	

	45. 
	Chương trình đào tạo nghề đấu giá
	
	
	
	Tháng 5/2010
	

	46. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bản phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ hoặc liên tịch ban hành năm 2010
	Văn phòng
	Thứ trưởng

Nguyễn Đức Chính
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 3/2010
	

	47. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Danh mục các văn bản, tài liệu trao đổi bằng hình thức văn bản điện tử trong cơ quan Bộ Tư pháp
	
	
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 4/2010
	

	48. 
	Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận và trả lời kiến nghị của địa phương trong công tác tư pháp
	
	
	Vụ TCCB, Vụ PLHS - HC, Tổng cục THADS.
	Quý II/2010
	

	49. 
	Đề án tăng cường năng lực công tác tham mưu, tổng hợp và hoạt động phục vụ của ngành Tư pháp
	
	
	- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Các Sở Tư pháp
	Quý IV/2010
	

	50. 
	Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động Cơ quan đại diện tại TP. HCM
	Cơ quan đại diện tại TP. HCM
	Thứ trưởng

Nguyễn Đức Chính
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Quý II/2010
	

	51. 
	Đề án về mối quan hệ giữa cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TP. Hồ Chí Minh và Sở Tư pháp, Cơ quan thi hành án dân sự địa phương trong khu vực phía Nam
	
	
	Văn phòng, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh trong khu vực
	Quý III/2010
	

	52. 
	Thông tư của Bộ Tư pháp quy định phân cấp về công tác tổ chức, cán bộ trong hệ thống tổ chức thi hành án dân sự.
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Thứ trưởng

Nguyễn Đức Chính
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Quý II/2010
	

	53. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 68/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án.
	
	
	- Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Tư pháp);

- Bộ Tài chính.
	Quý II/2010
	

	54. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự
	
	
	Bộ Công an, Bộ Tài chính, TANDTC, UBTW Mặt trận 

Tổ quốc VN
	Quý II/2010
	

	55. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ quy định về mã số các ngạch, tiêu chuẩn các ngạch Chấp hành viên, Thư ký thi hành án dân sự.
	
	
	Bộ Nội vụ
	Quý II/2010
	

	56. 
	Thông tư của Bộ Tư pháp quy định mẫu Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên và mẫu phù hiệu công chức thi hành án dân sự
	
	
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Quý II/2010
	

	57. 
	Thông tư của Bộ Tư pháp quy định điều kiện, việc sơ tuyển, hồ sơ thi tuyển đối với người không phải là cán bộ, công chức tham gia thi tuyển Chấp hành viên và trường hợp công chức từ các cơ quan THADS tỉnh này tham gia thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên cơ quan THADS tỉnh khác
	
	
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Quý II/2010
	

	58. 
	Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn về biểu mẫu nghiệp vụ sử dụng trong hoạt động thi hành án dân sự
	
	
	TANDTC, VKSNDTC
	Quý II/2010
	

	59. 
	Thông tư của Bộ Tư pháp thay thế Thông tư số 06 ngày 05/7/2006 hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự. 
	
	
	TANDTC, VKSNDTC
	Quý II/2010
	

	60. 
	Đề án về cơ cấu cán bộ của Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.
	
	
	Bộ Nội vụ
	Tháng 4/2010
	

	61. 
	Đề án thống kê, đánh giá, phân loại những việc thi hành án dân sự tồn đọng để xác định rõ các nguyên nhân và đề xuất biện pháp giải quyết, trong đó chú trọng việc giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có biện pháp giải quyết các bản án, quyết định của Toà án tuyên không rõ, có sai sót, có căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và án tuyên khó thi hành.
	
	
	TANDTC, VKSNDTC
	Tháng 4/2010
	

	62. 
	Đề án đổi mới căn bản việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cho các cơ quan thi hành án dân sự.
	
	
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Quý IV/2010
	

	63. 
	Đề án đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự: xây dựng các phần mềm quản lý cán bộ THADS; phần mềm quản lý nghiệp vụ THADS; phần mềm quản lý giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS; phần mềm kế toán nghiệp vụ THADS.
	
	
	Cục Công nghệ thông tin
	Quý III/2010
	

	64. 
	Đề án xây dựng Sổ tay công tác thi hành án dân sự.
	
	
	Nhà xuất bản Tư pháp
	Quý III/2010
	

	65. 
	Thông tư hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật 
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Thứ trưởng

Nguyễn Thúy Hiền
	
	Quý III/2010
	

	66. 
	Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Thứ trưởng

Nguyễn Thúy Hiền
	Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự
	Tháng 7/2010
	

	67. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bản tiêu chí và Quy trình xếp hạng Sở Tư pháp năm 2010
	
	
	- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Các Sở Tư pháp.
	(Đơn vị chưa đăng ký thời gian trình)
	Bộ trưởng phân công tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 02/4/2010 

	68. 
	Đề án kiện toàn tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực hoạt động cho Học viện tư pháp
	Học viện Tư pháp
	Thứ trưởng

Nguyễn Thúy Hiền
	
	Tháng 6/2010
	

	69. 
	Đề án tổng thể về đào tạo các chức danh tư pháp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
	
	
	Trường ĐH Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp
	Tháng 8/2010
	

	70. 
	Đề án thành lập Trường trung cấp Luật Hậu Giang
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Thứ trưởng

Nguyễn Thúy Hiền
	Văn phòng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TP.HCM
	Quý III/2010
	

	71. 
	Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
	Thứ trưởng

Nguyễn Thúy Hiền
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Quý II/2010
	


II. CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN TỒN ĐỌNG NĂM 2009, THỰC HIỆN TRÌNH TRONG NĂM 2010: (31 VB, ĐA)
	1. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 100 về kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Bộ trưởng

Hà Hùng Cường
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ PL Dân sự- kinh tế
	Quý II/2010
	Tháng 7/2009 chuyển từ Vụ PLDS- KT sang

	2. 
	Đề án đổi mới công tác kế hoạch ngành Tư pháp
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Bộ trưởng

Hà Hùng Cường
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Quý II/2010
	

	3. 
	Đề án nâng cao chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Tư pháp quản lý
	
	
	Tổng cục Thi hành án dân sự, Văn phòng
	Quý III/2010
	

	4. 
	Thông tư của Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức trợ giúp viên pháp lý
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng
	
	Quý II/2010
	

	5. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với trợ giúp viên pháp lý
	
	
	Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
	Quý II/2010
	

	6. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch - Đầu tư hướng dẫn về chế độ thống kê trong hoạt động trợ giúp pháp lý
	
	
	- Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tư pháp);

- Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Tổng cục Thống kê
	Quý II- III/2010
	

	7. 
	Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động TGPL 
	
	
	Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động thương binh và xã hội)
	Tháng 7/2010
	

	8. 
	Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp và Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn về TGPL cho đồng bào dân tộc thiểu số
	
	
	Uỷ ban Dân tộc
	Quý III/2010
	

	9. 
	Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, kê biên tài sản thi hành án
	Cục Đăng ký QGGDBĐ
	Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng
	Cục Công nghệ thông tin 
	Tháng 7/2010
	

	10. 
	Quy chế quản lý, khai thác mạng máy tính của Bộ Tư pháp
	Cục Công nghệ thông tin
	Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Quý II/2010
	

	11. 
	Quy chế quản lý và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử bộ Tư pháp

(Tên cũ: Quy chế cung cấp, cập nhật thông tin)
	
	
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Quý II/2010
	

	12. 
	Quy chế sử dụng Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện
	
	
	Các đơn vị thuộc Bộ


	Quý III/2010
	

	13. 
	Chế độ nhuận bút, thù lao với tác phẩm, thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	
	
	Các đơn vị thuộc Bộ


	Quý II/2010
	

	14. 
	Quy chế sử dụng phần mềm "Quản lý văn bản và điều hành" 
	
	
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Quý III/2010
	

	15. 
	Thông tư ban hành Quy chế kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư
	Vụ Bổ trợ tư pháp
	Thứ trưởng

Nguyễn Đức Chính
	
	Tháng 5/2010
	

	16. 
	Thông tư hướng dẫn Nghị định số 67/2005/NĐ-CP về giám định tư pháp
	
	
	Vụ Hành chính tư pháp, Vụ Pháp luật Hình sự - hành chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Tháng 5/2010
	Chuyển từ 2008-2009 sang

	17. 
	Thông tư hướng dẫn một số quy định của Luật công chứng
	
	
	Vụ Hành chính tư pháp
	Tháng 5/2010
	

	18. 
	Thông tư hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, sửa đổi Thông tư số 02/2007/TT-BTP và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư về tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư
	
	
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Liên đoàn Luật sư Việt Nam
	Tháng 5/2010
	

	19. 
	Thông tư hướng dẫn Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/210 về bán đấu giá tài sản.
	
	
	Vụ Các VĐCVXDPL, Vụ PL Hình sự- hành chính, Vụ PL Dân sự- kinh tế, Vụ KH- TC, Tổng Cục THADS
	Tháng 5/2010
	

	20. 
	Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Cơ quan đại diện và các đơn vị thuộc Bộ.
	Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP. HCM
	Thứ trưởng

Nguyễn Đức Chính
	Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Tổng cục THADS, Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ Hành chính tư pháp, Thanh tra Bộ
	Quý II/2010
	

	21. 
	Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số vấn đề phối hợp liên ngành về thi hành án dân sự.
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Thứ trưởng

Nguyễn Đức Chính
	TANDTC, VKSNDTC
	Quý II/2010
	

	22. 
	Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Luật thi hành án dân sự.
	
	
	Bộ Tài chính, TANDTC, VKSNDTC
	Quý II/2010
	

	23. 
	Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng theo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật thi hành án dân sự
	
	
	TANDTC, VKSNDTC
	Quý II/2010
	

	24. 
	Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn trại giam, trại tạm giam thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thi hành án.
	
	
	Bộ Tài chính, Bộ Công an 
	Quý II/2010
	

	25. 
	Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an hướng dẫn bảo vệ cưỡng chế thi hành án.
	
	
	Bộ Công an 
	Quý II/2010
	

	26. 
	Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số công việc của Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh
	
	
	Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
	Quý II/2010
	

	27. 
	Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số nội dung về chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại về chế độ tài chính đối với Văn phòng Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.
	
	
	Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
	Quý II/2010
	

	28. 
	Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn về thống kê thi hành án dân sự.
	
	
	Tổng cục Thống kê, Vụ Kế hoạch – Tài chính
	Quý II/2010
	

	29. 
	Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của báo cáo viên pháp luật
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Thứ trưởng

Nguyễn Thúy Hiền
	Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Vụ Các vấn đề chung về XDPL
	Tháng 5/2010
	

	30. 
	Bảng chấm điểm thi đua của Sở Tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự
	Vụ Thi đua – Khen thưởng
	Thứ trưởng 

Nguyễn Thuý Hiền
	Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS
	Tháng 4/2010
	

	31. 
	Bảng chấm điểm thi đua của các đơn vị thuộc Bộ 
	
	
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 5/2010
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